
Nhóm SL Ngày Thứ Ca Nhóm SL Ngày Thứ Ca

1 COMP1310 Tin học văn phòng nâng cao SC2301 Nguyễn Cao Tùng NB.PMA401 1 50 25/03/2024 2
Ca2

09h15
1 50 06/05/2024 2 Ca1 GV-PM

2 COMP1310 Tin học văn phòng nâng cao BT2301 Nguyễn Cao Tùng NB.PMA403 1 50 25/03/2024 2
Ca4

15h00
1 50 06/05/2024 2 Ca3 GV-PM

3 COMP1310 Tin học văn phòng nâng cao SC2302 Trần Chí Hiếu NB.PMA401 1 50 25/03/2024 2
Ca4

15h00
1 50 06/05/2024 2 Ca3 GV-PM

4 COMP1310 Tin học văn phòng nâng cao SA2301 Huỳnh Minh Quang NB.PMA401 1 50 26/03/2024 3
Ca2

09h15
1 50 07/05/2024 3 Ca1 GV-PM

5 COMP1310 Tin học văn phòng nâng cao SA2302 Huỳnh Minh Quang NB.PMA401 1 50 26/03/2024 3
Ca4

15h00
1 50 07/05/2024 3 Ca3 GV-PM

6 COMP1310 Tin học văn phòng nâng cao BL2303 Nguyễn Tri Quỳnh Nga NB.PMA403 1 50 27/03/2024 4
Ca2

09h15
1 50 08/05/2024 4 Ca1 GV-PM

7 COMP1310 Tin học văn phòng nâng cao FT2301 Trần Chí Hiếu NB.PMA406 1 50 27/03/2024 4
Ca2

09h15
1 50 08/05/2024 4 Ca1 GV-PM

8 COMP1310 Tin học văn phòng nâng cao FT2302 Huỳnh Minh Quang NB.PMA406 1 50 27/03/2024 4
Ca4

15h00
1 50 08/05/2024 4 Ca3 GV-PM

9 COMP1310 Tin học văn phòng nâng cao SA2303 Nguyễn Tri Quỳnh Nga NB.PMA402 1 50 27/03/2024 4
Ca4

15h00
1 50 08/05/2024 4 Ca3 GV-PM

10 COMP1310 Tin học văn phòng nâng cao BL2301 Huỳnh Minh Quang NB.PMA402 1 50 28/03/2024 5
Ca2

09h15
1 50 09/05/2024 5 Ca1 GV-PM

11 COMP1310 Tin học văn phòng nâng cao BL2304 Nguyễn Văn Tú NB.PMA406 1 50 28/03/2024 5
Ca2

09h15
1 50 09/05/2024 5 Ca1 GV-PM

12 COMP1310 Tin học văn phòng nâng cao SW2301 Huỳnh Tấn Dũng NB.PMA401 1 50 28/03/2024 5
Ca2

09h15
1 50 09/05/2024 5 Ca1 GV-PM

13 COMP1310 Tin học văn phòng nâng cao BL2302 Huỳnh Minh Quang NB.PMA402 1 50 28/03/2024 5
Ca4

15h00
1 50 09/05/2024 5 Ca3 GV-PM

14 COMP1310 Tin học văn phòng nâng cao SW2302 Nguyễn Văn Tú NB.PMA401 1 50 28/03/2024 5
Ca4

15h00
1 50 09/05/2024 5 Ca3 GV-PM

15 COMP1310 Tin học văn phòng nâng cao LA2301 Trần Chí Hiếu NB.PMA402 1 50 29/03/2024 6
Ca2

09h15
1 50 03/05/2024 6 Ca1 GV-PM

16 COMP1310 Tin học văn phòng nâng cao PS2301 Huỳnh Tấn Dũng NB.PMA401 1 50 29/03/2024 6
Ca2

09h15
1 50 03/05/2024 6 Ca1 GV-PM

17 COMP1310 Tin học văn phòng nâng cao BT2303 Trần Hữu Tài NB.PMA403 1 50 29/03/2024 6
Ca4

15h00
1 50 03/05/2024 6 Ca3 GV-PM

18 COMP1310 Tin học văn phòng nâng cao LA2302 Huỳnh Tấn Dũng NB.PMA402 1 50 29/03/2024 6
Ca4

15h00
1 50 03/05/2024 6 Ca3 GV-PM
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19 COMP1310 Tin học văn phòng nâng cao BT2302 Nguyễn Tri Quỳnh Nga NB.PMA406 1 50 30/03/2024 7
Ca2

09h15
1 50 04/05/2024 7 Ca1 GV-PM

20 COMP1310 Tin học văn phòng nâng cao LA2303 Nguyễn Minh Trí NB.PMA402 1 50 30/03/2024 7
Ca2

09h15
1 50 04/05/2024 7 Ca1 GV-PM

21 COMP1310 Tin học văn phòng nâng cao BT2304 Nguyễn Tri Quỳnh Nga NB.PMA406 1 50 30/03/2024 7
Ca4

15h00
1 50 04/05/2024 7 Ca3 GV-PM

22 COMP1310 Tin học văn phòng nâng cao SC2303 Trần Chí Hiếu NB.PMA401 1 50 30/03/2024 7
Ca4

15h00
1 50 04/05/2024 7 Ca3 GV-PM

Nhóm SL Ngày Thứ Ca Nhóm SL Ngày Thứ Ca

1 COMP6303 Tin học văn phòng nâng cao BL2301C Nguyễn Thị Trâm Anh A.PM108 1 50 25/03/2024 2
Ca2

09h15
1 50 06/05/2024 2 Ca1 GV-PM

2 COMP6303 Tin học văn phòng nâng cao BL2302C Trần Chí Hiếu A.PM109 1 50 25/03/2024 2
Ca2

09h15
1 50 06/05/2024 2 Ca1 GV-PM

3 COMP1310 Tin học văn phòng nâng cao PM2301 Nguyễn Thị Trâm Anh A.PM108 1 50 25/03/2024 2
Ca4

15h00
1 50 06/05/2024 2 Ca3 GV-PM

4 COMP1310 Tin học văn phòng nâng cao EC2301 Nguyễn Cao Tùng A.PM108 1 50 27/03/2024 4
Ca2

09h15
1 50 08/05/2024 4 Ca1 GV-PM

5 COMP1310 Tin học văn phòng nâng cao EC2303 Huỳnh Tấn Dũng A.PM109 1 50 27/03/2024 4
Ca2

09h15
1 50 08/05/2024 4 Ca1 GV-PM

6 COMP1310 Tin học văn phòng nâng cao EC2302 Nguyễn Cao Tùng A.PM108 1 50 27/03/2024 4
Ca4

15h00
1 50 08/05/2024 4 Ca3 GV-PM

7 COMP6303 Tin học văn phòng nâng cao CE2301C Huỳnh Tấn Dũng A.PM109 1 50 27/03/2024 4
Ca4

15h00
1 50 08/05/2024 4 Ca3 GV-PM

8 COMP6303 Tin học văn phòng nâng cao BT2301C Huỳnh Tấn Dũng A.PM108 1 50 28/03/2024 5
Ca4

15h00
1 50 09/05/2024 5 Ca3 GV-PM

9 COMP6303 Tin học văn phòng nâng cao BL2303C Nguyễn Thị Trâm Anh A.PM108 1 50 29/03/2024 6
Ca2

09h15
1 50 03/05/2024 6 Ca1 GV-PM

10 COMP1310 Tin học văn phòng nâng cao PM2302 Trần Chí Hiếu A.PM108 1 50 29/03/2024 6
Ca4

15h00
1 50 03/05/2024 6 Ca3 GV-PM

11 COMP1310 Tin học văn phòng nâng cao EC2305 Nguyễn Cao Tùng A.PM108 1 50 30/03/2024 7
Ca2

09h15
1 50 04/05/2024 7 Ca1 GV-PM

12 COMP6303 Tin học văn phòng nâng cao EC2302C Thái Chí Biền A.PM109 1 50 30/03/2024 7
Ca2

09h15
1 50 04/05/2024 7 Ca1 GV-PM

13 COMP1310 Tin học văn phòng nâng cao EC2304 Nguyễn Cao Tùng A.PM108 1 50 30/03/2024 7
Ca4

15h00
1 50 04/05/2024 7 Ca3 GV-PM

14 COMP6303 Tin học văn phòng nâng cao EC2301C Thái Chí Biền A.PM109 1 50 30/03/2024 7
Ca4

15h00
1 50 04/05/2024 7 Ca3 GV-PM
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